	신청자 명단Danh sách đăng ký xin Visa

	순번STT
	성명
Họ và tên
	생년월일
Ngày tháng năm sinh
	성별
Giới tính
	회사명/직책
Tên công ty/Chức vụ
	근무기간
Thời gian làm việc
	보수
Mức Lương
	여행국가
Các nước đã từng đi du lịch
	연락처
Số Đt liên lạc
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